
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 đường Tình Quang, Tổ 1, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOME

0110037806

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

6. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo nghề nghiệp 

8531

7. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Dạy cắm trại

8551

8. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

15. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất chè 1076

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOME KITCHEN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HOME KITCHEN JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912219518
Email:

Fax:
Website:
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8.211.679.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 82.116.790

18. Sản xuất cà phê 1077

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

20. In ấn 1811

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để 
nghỉ tạm

5590

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); - Cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi của hàng ăn nhanh; - Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động khác

5610(Chính)

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: -Quán rượu, bia, quầy bar; - Quán cà phê, giải khát; - 
Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

27. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

28. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THU 
HƯƠNG

Số 8/344/30 
đường Ngọc 
Thụy, tổ 18, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.635.
037

2.463.503.700 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.635.
037

2.463.503.700 30,000

0011800053
03

2 NGUYỄN 
QUỐC 
KHÁNH

Số 17, ngõ 93 phố 
Chu Huy Mân, Tổ 
5, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.211.6
79

821.167.900 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 8.211.6
79

821.167.900 10,000

0010960366
03
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3 HOÀNG ĐỨC 
THỊNH

Số 8/344/30 
đường Ngọc 
Thụy, tổ 18, 
Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.270.
074

4.927.007.400 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 49.270.
074

4.927.007.400 60,000

0010790432
98

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079043298
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 8/344/30 đường Ngọc Thụy, tổ 18, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8/344/30 đường Ngọc Thụy, tổ 18, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG ĐỨC THỊNH Nam

04/12/1979 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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